
  

                                       YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp văn phòng phẩm 

 

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua văn 

phòng phẩm cho Bệnh viện Sản - Nhi với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua email: bvsn.syt@travinh.gov.vn  

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận: 

 Nguyễn Ngọc Diễm, số điện thoại:  0979900369,  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 11 năm 2023 đến trước 
17h ngày 13 tháng 11 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 

11 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Mua văn phòng phẩm cho Bệnh viện Sản - Nhi: (Đính kèm 
danh mục) 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh (ấp Bến Có, xã Nguyệt 

Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)  

 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Lê Minh Dũng 

SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
 

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2023  



 
 

 
 

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày     /    /2023) 
         

STT TÊN HÀNG ĐVT SỐ LƯỢNG 

1 Băng keo 2 mặt Cuồn 131 

2 Băng keo vàng 5p Cuồn 14 

3 Bìa 3 dây 15F (Thái Dương) Cái 51 

4 Bìa Còng 7F Cái 12 

5 Đồ bấm kim số 10 Cái 39 

6 Kệ hồ sơ 3 ngăn Cái 24 

7 Kéo cắt giấy Cây 118 

8 Lưỡi dao rọc giấy lớn SDI 423 Hộp 06 

9 Máy tính Casio MX-120b Cái 30 

10 Nước Suối Satori 500ml Thùng 06 

11 Sổ caro 16 x 24 Cuốn 52 

12 Sổ caro 30 x 40 Cuốn 52 

13 Viết đỏ TL 027 Cây 735 

14 
Viết lông bảng xanh TL WB-03 (Bút bảng 
trắng) 

Cây 204 

15 Viết lông dầu xanh T/L 04 Cây 142 

16 Viết lông dầu xanh TL PM-09 Cây 481 

17 Xà phòng rửa tay Lifebuoy Chai 2.035 

18 Giấy IK Plus A5 ĐL 70 (A5 trắng) Gram 214 



STT TÊN HÀNG ĐVT SỐ LƯỢNG 

19 Giấy IDEA A4 ĐL 70 (A4 trắng) Gram 508 

20 Pin 3A Viên 60 

21 Pin trung C 1,5V Panasonic Hyper R 
14UT/2S 

Viên 53 

22 
Pin tiểu Pinaco 2A Viên 317 

23 Băng keo trong 5P Cuồn 285 

24 Bìa nút my clear Cái 363 

25 Giấy A4 bìa cứng xanh sunflower 180gms Gram 15 

26 Giấy note 5 màu mũi tên pronoti Xấp 88 

27 Keo dán 30ml Queen  Chai 586 

28 Kẹp bướm Slecho – 32 mm Hộp 120 

29 Mực dấu shiny S-62 màu đỏ Hộp 34 

30 Mực dấu shiny S-62 màu xanh Hộp 03 

31 Tập 200 trang Cuốn 54 

32 Tập 96 trang  Cuốn 260 

33 Viết chì Cây 128 

34 
Viết dây để bàn đôi Thiên Long Cây 121 

35 Viết xanh TL 027 Cây 5.040 

36 Viết xanh thiên long Gel B 03 Hi – master Cây 86 

37 Sáp đếm tiền Hộp 92 

38 Dây nilon Cuộn 20 

 Tổng cộng: 38 mục   
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